QUI ƯỚC MÃ MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 Các môn học được mã hóa bao gồm 3 nhóm ký tự như sau: 


< Nhóm chữ >     |    < Nhóm chữ và số >     |     < Nhóm số > 
Mô tả:

1. Nhóm chữ: Gồm 2 chữ cái IN HOA, cho biết khoa chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết môn học và giảng dạy môn học đó. Quy ước bằng các chữ viết tắt tên của khoa, cụ thể như sau:
	Mã khoa
	Tên khoa

	CB
	Khoa Khoa học cơ bản

	CT
	Khoa Lý luận chính trị

	DD
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử

	NL
	Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

	CK
	Khoa Công nghệ Cơ khí

	DL
	Khoa Công nghệ Động lực

	TT
	Khoa Công nghệ thông tin

	MT
	Khoa Công nghệ May – Thời trang

	KT
	Khoa Kinh tế

	XD
	Khoa Xây dựng


2. Nhóm chữ và số: Gồm có 1 chữ cái IN HOA và 1 chữ số được thể hiện cho bậc và loại hình đào tạo được xây dựng theo quy ước như sau:

	Mã chữ số quy ước
	Tên bậc, loại hình đào tạo được quy ước

	C1
	Cao đẳng chính quy 2,5 năm

	T2
	Trung cấp 1 năm 3 tháng

	T4
	Trung cấp 3 năm

	C2
	Liên thông cao đẳng 1,5 năm

	T5
	Trung cấp 1 năm (đào tạo liên kết)

	T6
	Trung cấp 1 năm 3 tháng (đào tạo liên kết)

	T7
	Trung cấp 3 năm (đào tạo liên kết)

	C3
	Cao đẳng chính quy chất lượng cao 2,5 năm

	C4
	Cao đẳng quốc tế 3,5 năm


3. Nhóm số: Được quy định gồm 2 chữ số từ 01 đến 99 là thứ tự quy ước của môn học được đánh tăng dần theo thứ tự trong mục nội dung chương trình đào tạo.
· Ví dụ:

•  Môn học Vi xử lý trong chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, bậc Cao đẳng chính quy được mã hóa là:  DDC101
Ý nghĩa của mã môn học DDC101:
 + DD: môn học này do khoa Điện – Điện tử chủ quản, chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết môn học, tổ chức và thực hiện giảng dạy;

 + C1: môn học này được giảng dạy trong chương trình đào tạo bậc cao đẳng chính quy;

 + 01: số thứ tự quy ước của môn học Vi xử lý.
· Lưu ý: Các môn học có thể học chung, học lại được giữa các khóa, bậc, loại đào tạo thì cách đánh mã môn học được đánh giống nhau về 2 ký hiệu chữ viết tắt của tên khoa và 2 chữ số cuối. Ví dụ: Môn An toàn lao động khóa 2018, bậc Cao đẳng chính quy của khoa Cơ khí là CKC102, nếu khóa 2019 Cao đẳng, trung cấp học chung, học lại được thì mã môn học khóa 2019 đánh là CKC102, CKT402
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